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CHỦ ĐỀ 1: QUY TẮC VIẾT HOA 

BÀI TẬP 

Bài 1. Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết sai quy tắc? 

A. Niu đê-li. 

B. Băng-la-đét. 

C. Gia-các-ta. 

D. Ca-ca-si. 

Bài 2. Danh từ chung nào được viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt? 

Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! 

Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt 

Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát 

Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca... 

(trích Ta đi tới) 

A. Rừng cọ 

B. sông Lô 

C. Bình Ca 

D. Tổ quốc 

Bài 3. Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết sai quy tắc? 

A. Tô-ki-ô. 

B. Tê-Hê-Ran. 

C. Thượng Hải. 

D. Mum-bai. 

Bài 4. Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết đúng quy tắc? 

A. Bát-Đa. 

B. In-đô-nê-xi-a. 

C. Ấn độ. 

D. Xơ un. 
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Bài 5. Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết đúng quy tắc? 

A. Pa-ki-Xtan. 

B. My an ma. 

C. Ki-ô-tô. 

D. I-Rắc. 

Bài 6. Em hãy điền các tên địa lí nước ngoài vào chỗ chấm: 

a) Tượng Sư tử biển ở ………………………………… là biểu tượng nổi bật của đất nước này. 

b) Tượng Nữ thần Tự do là công trình điêu khắc bằng đồng nổi tiếng ở ……………………………………. 

Bài 7. Hãy gạch chân vào những tên riêng nước ngoài có trong đoạn văn sau: 

 Bạch Cư Dị là một nhà thơ nổi tiếng trong thời kì Thịnh Đường của Trung Quốc. Ông sinh ra ở Tô 

Châu và được biết đến là một trong những đại thi hào của văn học cổ điển Trung Hoa với những tác phẩm 

để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn học Trung Quốc. 

(Theo Linh Anh) 

Bài 8. Em hãy đánh dấu – vào trước những câu văn chứa danh từ chung được viết hoa để thể hiện sự tôn 

trọng đặc biệt: 

Các anh bộ đội Cụ Hồ thật anh dũng, kiên cường.  

Thành phố Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.  

Chúng ta hãy chung tay bảo vệ Mẹ Thiên Nhiên.  

Năm ngoái, gia đình em có chuyến đi tới đảo Cô Tô.  

Bài 9. Em hãy gạch một gạch dưới những từ chỉ tên người nước ngoài, gạch hai gạch dưới những từ chỉ tên 

địa lí nước ngoài có trong đoạn văn sau: 

Cô bé Sa-ra sống ở thành phố Pa-ri. Mỗi ngày, cô thường cùng hai người bạn thân là Ma-ri và Mai-cồ dạo 

chơi trong khu vườn. Ba cô cậu thường chạy nhảy dưới những tán cây rồi cùng nhau thưởng thức bánh kếp 

nóng hổi từ những quầy nhỏ ven đường và ngắm nhìn thành phố Pa-ri rực rỡ từ trên cao. 

(Theo Thu Giang) 

Bài 10. Em hãy sắp xếp danh từ riêng trong khung vào bảng cho phù hợp: 

Ai Cập / Mê-hi-cô / Ma-ri Quy-ri / Kim Tự Tháp /Ăng-co Vát / Khổng Tử / Nhật Bản / Mô-da 

- Có cách viết giống tên người, tên địa lí Việt Nam:  .......................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 
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- Có cách viết khác tên người, tên địa lí Việt Nam:  ........................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài 1. Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết sai quy tắc? 

A. Niu đê-li. 

B. Băng-la-đét. 

C. Gia-các-ta. 

D. Ca-ca-si. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại quy tắc viết tên địa lí nước ngoài. 

Lời giải chi tiết: 

Tên riêng nước ngoài viết sai quy tắc là Niu đê-li. 

Đáp án A. 

Bài 2. Danh từ chung nào được viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt? 

Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! 

Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt 

Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát 

Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca... 

(trích Ta đi tới) 

A. Rừng cọ 

B. sông Lô 

C. Bình Ca 

D. Tổ quốc 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung, ý nghĩa câu thơ để tìm danh từ chung thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. 

Lời giải chi tiết: 

Danh từ chung được viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt là Tổ quốc. 

Đáp án D. 

Bài 3. Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết sai quy tắc? 
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A. Tô-ki-ô. 

B. Tê-Hê-Ran. 

C. Thượng Hải. 

D. Mum-bai. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại quy tắc viết tên địa lí nước ngoài. 

Lời giải chi tiết: 

Tên riêng nước ngoài viết sai quy tắc là Tê-Hê-Ran. 

Đáp án B. 

Bài 4. Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết đúng quy tắc? 

A. Bát-Đa. 

B. In-đô-nê-xi-a. 

C. Ấn độ. 

D. Xơ un. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại quy tắc viết tên riêng nước ngoài. 

Lời giải chi tiết: 

Tên riêng nước ngoài viết đúng quy tắc là In-đô-nê-xi-a. 

Đáp án B. 

Bài 5. Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết đúng quy tắc? 

A. Pa-ki-Xtan. 

B. My an ma. 

C. Ki-ô-tô. 

D. I-Rắc. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại quy tắc viết tên riêng nước ngoài. 
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Lời giải chi tiết: 

Tên riêng nước ngoài viết đúng quy tắc là Ki-ô-tô. 

Đáp án C. 

Bài 6. Em hãy điền các tên địa lí nước ngoài vào chỗ chấm: 

a) Tượng Sư tử biển ở ………………………………… là biểu tượng nổi bật của đất nước này. 

b) Tượng Nữ thần Tự do là công trình điêu khắc bằng đồng nổi tiếng ở ……………………………………. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung câu văn để điền tên địa lí nước ngoài thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a) Tượng Sư tử biển ở Xin-ga-po là biểu tượng nổi bật của đất nước này. 

b) Tượng Nữ thần Tự do là công trình điêu khắc bằng đồng nổi tiếng ở Mỹ. 

Bài 7. Hãy gạch chân vào những tên riêng nước ngoài có trong đoạn văn sau: 

 Bạch Cư Dị là một nhà thơ nổi tiếng trong thời kì Thịnh Đường của Trung Quốc. Ông sinh ra ở Tô 

Châu và được biết đến là một trong những đại thi hào của văn học cổ điển Trung Hoa với những tác phẩm 

để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn học Trung Quốc. 

 (Theo Linh Anh) 

Phương pháp giải: 

Em tìm các tên riêng nước ngoài được viết hoa. 

Lời giải chi tiết: 

Bạch Cư Dị là một nhà thơ nổi tiếng trong thời kì Thịnh Đường của Trung Quốc. Ông sinh ra ở Tô Châu 

và được biết đến là một trong những đại thi hào của văn học cổ điển Trung Hoa với những tác phẩm để lại 

dấu ấn sâu đậm trong nền văn học Trung Quốc. 

Bài 8. Em hãy đánh dấu – vào trước những câu văn chứa danh từ chung được viết hoa để thể hiện sự tôn 

trọng đặc biệt: 

Các anh bộ đội Cụ Hồ thật anh dũng, kiên cường.  

Thành phố Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.  

Chúng ta hãy chung tay bảo vệ Mẹ Thiên Nhiên.  

Năm ngoái, gia đình em có chuyến đi tới đảo Cô Tô.  

Phương pháp giải: 
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Em dựa vào nội dung câu để xác định danh từ chung thể hiện sự tôn trọng đặc biệt. 

Lời giải chi tiết: 

Các anh bộ đội Cụ Hồ thật anh dũng, kiên cường. V 

Thành phố Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.  

Chúng ta hãy chung tay bảo vệ Mẹ Thiên Nhiên. V 

Năm ngoái, gia đình em có chuyến đi tới đảo Cô Tô.  

Bài 9. Em hãy gạch một gạch dưới những từ chỉ tên người nước ngoài, gạch hai gạch dưới những từ chỉ tên 

địa lí nước ngoài có trong đoạn văn sau: 

Cô bé Sa-ra sống ở thành phố Pa-ri. Mỗi ngày, cô thường cùng hai người bạn thân là Ma-ri và Mai-cồ dạo 

chơi trong khu vườn. Ba cô cậu thường chạy nhảy dưới những tán cây rồi cùng nhau thưởng thức bánh kếp 

nóng hổi từ những quầy nhỏ ven đường và ngắm nhìn thành phố Pa-ri rực rỡ từ trên cao. 

(Theo Thu Giang) 

Phương pháp giải: 

Em phân biệt giữa tên người và tên địa lí để gạch chân đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Cô bé Sa-ra sống ở thành phố Pa-ri. Mỗi ngày, cô thường cùng hai người bạn thân là Ma-ri và Mai-cồ dạo 

chơi trong khu vườn. Ba cô cậu thường chạy nhảy dưới những tán cây rồi cùng nhau thưởng thức bánh kếp 

nóng hổi từ những quầy nhỏ ven đường và ngắm nhìn thành phố Pa-ri rực rỡ từ trên cao. 

Bài 10. Em hãy sắp xếp danh từ riêng trong khung vào bảng cho phù hợp: 

Ai Cập / Mê-hi-cô / Ma-ri Quy-ri / Kim Tự Tháp /Ăng-co Vát / Khổng Tử / Nhật Bản / Mô-da 

- Có cách viết giống tên người, tên địa lí Việt Nam:  .......................................................................... 

- Có cách viết khác tên người, tên địa lí Việt Nam:  ........................................................................... 

Phương pháp giải: 

Em nhớ cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam để xếp từ vào đúng nhóm. 

Lời giải chi tiết: 

- Có cách viết giống tên người, tên địa lí Việt Nam: Ai Cập, Kim Tự Tháp, Khổng Tử. Nhật Bản. 

- Có cách viết khác tên người, tên địa lí Việt Nam: Mê-hi-cô, Ma-ri Quy-ri, Ăng-co Vát, Mô-da. 


